
NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON

STT Họ và tên Ngày sinh
Giới

tính
CMT ND SBD Mã HS

1 TỐNG THỊ THU AN 18/09/2000 Nữ 132391431 THV.M.001 THPT_79 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

2 NGUYỄN THỊ ANH 24/12/2000 Nữ 132433664 THV.M.002 THPT_4 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

3 VƯƠNG NGỌC ANH 20/07/2000 Nữ 132407923 THV.M.003 THPT_18 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

4 HOÀNG NGỌC ANH 17/07/2000 Nữ 132437591 THV.M.004 THPT_34 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

5 NGUYỄN THỊ MAI ANH 16/10/2000 Nữ 132407926 THV.M.005 THPT_55 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

6 TỐNG THỊ VÂN ANH 12/10/2000 Nữ 132391432 THV.M.006 THPT_85 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

7 NGUYỄN THỊ THÙY ANH 24/01/2000 Nữ 132398223 THV.M.007 THPT_92 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

8 NGUYỄN THẢO ANH 05/06/2000 Nữ 132429567 THV.M.008 THPT_93 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

9 KHUẤT THỊ NGỌC ANH 27/07/2000 Nữ 132420777 THV.M.009 THPT_102 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

10 NGUYỄN QUỲNH ANH 05/08/2000 Nữ 132451180 THV.M.010 THPT_106 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

11 NGUYỄN THỊ LAN ANH 29/10/2000 Nữ 132437569 THV.M.011 THPT_117 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

12 TẠ THỊ NGỌC ÁNH 24/01/2000 Nữ 132422010 THV.M.012 THPT_19 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

13 NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH 23/07/2000 Nữ 132387546 THV.M.013 THPT_72 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

14 ĐINH THỊ BIÊN 20/03/2000 Nữ 132352802 THV.M.014 THPT_74 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

15 PHAN THỊ THANH CHI 01/02/2000 Nữ 132401317 THV.M.015 20_VT_NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

16 NGÔ THỊ THÙY CHUNG 02/08/2000 Nữ 132455559 THV.M.016 THPT_45 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

17 BÙI THỊ CÚC 24/10/2000 Nữ 132379634 THV.M.017 THPT_26 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

18 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 07/07/2000 Nữ 132442013 THV.M.018 THPT_138 13 Sở GD&ĐT Yên Bái

19 LÝ THỊ DỂ 10/07/1999 Nữ 073548511 THV.M.019 THPT_37 05 Sở GD&ĐT Hà Giang

20 ĐỖ THỊ KIM DUNG 19/07/2000 Nữ 132391689 THV.M.020 THPT_28 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

21 NGUYỄN THÙY DUNG 12/06/2000 Nữ 132407901 THV.M.021 THPT_49 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

22 TẨN MẨY DÙNG 20/12/2000 Nữ 063568241 THV.M.022 THPT_33 08 Sở GD&ĐT Lào Cai

23 ĐOÀN THỊ MAI DUYÊN 13/06/2000 Nữ 132442632 THV.M.023 THPT_22 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

24 LÊ THỊ TRÀ GIANG 09/03/2000 Nữ 132421135 THV.M.024 THPT_53 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

25 ĐINH THU GIANG 04/11/2000 Nữ 132425381 THV.M.025 THPT_75 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

26 TRẦN HƯƠNG GIANG 20/08/2000 Nữ 132429181 THV.M.026 THPT_88 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

27 NGUYỄN THU HÀ 11/10/2000 Nữ 132379352 THV.M.027 THPT_6 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

28 TRẦN THỊ THU HÀ 03/11/2000 Nữ 132418057 THV.M.028 THPT_66 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

29 NGUYỄN THU HÀ 04/06/2000 Nữ 132446535 THV.M.029 THPT_94 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

30 NGUYỄN THÚY HÀ 17/05/2000 Nữ 132395937 THV.M.030 THPT_152 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

31 ĐẶNG THỊ HỒNG HẢI 29/05/2000 Nữ 132423143 THV.M.031 OLD1_6 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

32 LÊ THỊ HẠNH 29/08/2000 Nữ 132386687 THV.M.032 THPT_31 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

33 NGUYỄN THỊ HẠNH 11/09/2000 Nữ 132394134 THV.M.033 THPT_70 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

34 NGUYỄN PHẠM HỒNG HẠNH 02/01/2000 Nữ 132457418 THV.M.034 THPT_130 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

35 NGUYỄN THỊ HƯƠNG HẰNG 18/12/2000 Nữ 132398746 THV.M.035 THPT_47 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

36 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 22/07/2000 Nữ 132430474 THV.M.036 THPT_100 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

37 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 18/07/2000 Nữ 132421398 THV.M.037 THPT_123 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ
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38 ĐINH THỊ THÚY HẰNG 29/11/2000 Nữ 132438125 THV.M.038 THPT_128 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

39 TRƯƠNG THỊ HẬU 25/07/1997 Nữ 142843299 THV.M.039 THPT_118 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

40 VƯƠNG THỊ BÍCH HIÊN 16/12/2000 Nữ 132398112 THV.M.040 THPT_25 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

41 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 25/07/2000 Nữ 132455562 THV.M.041 THPT_83 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

42 NGUYỄN THU HIỀN 23/07/2000 Nữ 132398168 THV.M.042 THPT_86 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

43 TRẦN THỊ HIỀN 30/12/2000 Nữ 61122584 THV.M.043 OLD1_9 13 Sở GD&ĐT Yên Bái

44 TRẦN MAI HOA 15/08/2000 Nữ 132397493 THV.M.044 THPT_89 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

45 HOÀNG THỊ THÚY HỒNG 07/11/2000 Nữ 132379560 THV.M.045 THPT_38 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

46 NGUYỄN THỊ MINH HỒNG 25/06/2000 Nữ 132394793 THV.M.046 THPT_145 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

47 NGUYỄN THỊ HỒNG HUẾ 20/06/2000 Nữ 132421165 THV.M.047 THPT_60 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

48 NGUYỄN THỊ HUẾ 15/02/2000 Nữ 132447234 THV.M.048 THPT_99 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

49 LƯU THỊ HUẾ 11/09/2000 Nữ 061119754 THV.M.049 THPT_149 13 Sở GD&ĐT Yên Bái

50 TẠ THU HƯƠNG 22/03/2000 Nữ 132368021 THV.M.050 THPT_9 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

51 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 10/12/2000 Nữ 132407873 THV.M.051 THPT_17 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

52 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG 09/12/2000 Nữ 132391617 THV.M.052 THPT_20 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

53 VŨ THANH HƯƠNG 20/10/2000 Nữ 132414422 THV.M.053 THPT_56 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

54 BÙI THỊ THANH HƯƠNG 04/06/2000 Nữ 132377166 THV.M.054 THPT_58 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

55 NGUYỄN THU HƯƠNG 27/10/2000 Nữ 132414261 THV.M.055 THPT_62 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

56 NGUYỄN LAN HƯƠNG 27/11/2000 Nữ 132437015 THV.M.056 THPT_64 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

57 NGUYỄN LAN HƯƠNG 06/07/2000 Nữ 132353474 THV.M.057 THPT_76 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

58 HÀ THỊ THU HƯƠNG 06/02/2000 Nữ 132406584 THV.M.058 THPT_77 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

59 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 11/10/2000 Nữ 132323663 THV.M.059 OLD1_12 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

60 VŨ BÍCH HƯỜNG 26/09/1999 Nữ 132446700 THV.M.060 THPT_96 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

61 VŨ THỊ THU HƯỜNG 16/04/2000 Nữ 132401822 THV.M.061 THPT_110 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

62 HÀ THỊ THU HƯỜNG 13/08/2000 Nữ 132419107 THV.M.062 THPT_141 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

63 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUYỀN 23/8/2000 Nữ 132446541 THV.M.063 22-VT-NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

64 VŨ THỊ HOÀNG LAN 27/06/2000 Nữ 132447143 THV.M.064 THPT_44 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

65 VŨ NGỌC LAN 24/09/2000 Nữ 132402241 THV.M.065 THPT_51 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

66 BÙI HOÀNG LAN 08/03/2000 Nữ 132407635 THV.M.066 THPT_87 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

67 TRIỆU THỊ LANH 20/10/2000 Nữ 071069724 THV.M.067 THPT_144 09 Sở GD&ĐT Tuyên Quang

68 TRẦN HÀ LINH 12/03/2000 Nữ 132397368 THV.M.068 THPT_23 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

69 LƯU THỊ THÙY LINH 21/09/2000 Nữ 132385756 THV.M.069 THPT_32 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

70 HÀ THỊ DIỄM LINH 08/06/2000 Nữ 132407871 THV.M.070 THPT_48 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

71 ĐINH THỊ MỸ LINH 09/07/2000 Nữ 132448911 THV.M.071 THPT_95 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

72 NGUYỄN VI KHÁNH LINH 15/02/2000 Nữ 132372915 THV.M.072 THPT_101 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

73 KHỔNG THỊ THÙY LINH 25/11/2000 Nữ 132418797 THV.M.073 THPT_103 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

74 VI THỊ KHÁNH LINH 02/11/2000 Nữ 132453463 THV.M.074 THPT_112 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

75 NGUYỄN THỊ MAI LINH 10/11/2000 Nữ 132395964 THV.M.075 THPT_122 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

76 ĐỖ DIỆU LINH 25/09/2000 Nữ 132395984 THV.M.076 THPT_150 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

77 TRẦN THÚY LOAN 21/12/2000 Nữ 132379540 THV.M.077 THPT_7 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

78 KIỀU THỊ BÍCH LOAN 22/09/2000 Nữ 132416438 THV.M.078 THPT_108 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

79 HÁN THỊ KIM LOAN 12/09/2000 Nữ 132437387 THV.M.079 THPT_146 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

80 NGUYỄN THỊ HOÀI LƯƠNG 06/07/1999 Nữ 132441534 THV.M.080 THPT_24 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ
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81 LƯƠNG LOAN LY 02/11/2000 Nữ 071068898 THV.M.081 THPT_151 09 Sở GD&ĐT Tuyên Quang

82 LÙ THỊ MAI 12/04/2000 Nữ 073567573 THV.M.082 THPT_36 05 Sở GD&ĐT Hà Giang

83 ĐOÀN THỊ THẢO MAI 27/11/2000 Nữ 132466171 THV.M.083 OLD1_8 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

84 ĐỖ THỊ MẾN 24/09/2000 Nữ 132398558 THV.M.084 THPT_12 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

85 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 18/01/2000 Nữ 026300004046 THV.M.085 THPT_129 16 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

86 VŨ THỊ NGA 02/11/2000 Nữ 061120629 THV.M.086 THPT_16 13 Sở GD&ĐT Yên Bái

87 NGUYỄN HÀ NGÂN 25/11/2000 Nữ 132446146 THV.M.087 THPT_46 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

88 NGUYỄN THỊ HẰNG NGÂN 22/01/2000 Nữ 132437590 THV.M.088 THPT_57 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

89 LÊ THỊ BÍCH NGÂN 01/08/2000 Nữ 132394179 THV.M.089 THPT_63 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

90 DƯƠNG THỊ LỆ NGÂN 04/11/2000 Nữ 132352811 THV.M.090 THPT_73 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

91 PHẠM THỊ KIM NGÂN 22/07/2000 Nữ 132397454 THV.M.091 THPT_91 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

92 NGUYỄN THỊ NGÂN 20/04/2000 Nữ 026300001134 THV.M.092 THPT_114 16 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

93 TRẦN THỊ NGHĨA 01/03/2000 Nữ 061118824 THV.M.093 THPT_40 13 Sở GD&ĐT Yên Bái

94 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 21/09/2000 Nữ 132396672 THV.M.094 23-VT-NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

95 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 02/02/2000 Nữ 132417079 THV.M.095 24-VT-NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

96 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 14/07/2000 Nữ 132393151 THV.M.096 THPT_140 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

97 NGUYỄN THANH NGỌC 03/02/2000 Nữ 073532447 THV.M.097 THPT_142 05 Sở GD&ĐT Hà Giang

98 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 04/07/2000 Nữ 132377036 THV.M.098 THPT_104 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

99 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 02/04/2000 Nữ 132461375 THV.M.099 THPT_67 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

100 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 22/08/2000 Nữ 132423526 THV.M.100 THPT_82 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

101 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 22/03/2000 Nữ 132379556 THV.M.101 THPT_84 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

102 VŨ KIM NHUNG 09/02/2000 Nữ 132398226 THV.M.102 THPT_90 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

103 BÙI THỊ NHUNG 15/01/2000 Nữ 132362785 THV.M.103 THPT_121 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

104 NGUYỄN THỊ THÙY NHUNG 02/05/2000 Nữ 132414784 THV.M.104 01_VT_NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

105 NGUYỄN THỊ HUYỀN NHUNG 02/10/2000 Nữ 132435702 THV.M.105 OLD1_10 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

106 HÀ HỒNG NHƯ 11/11/2000 Nữ 132359499 THV.M.106 THPT_127 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

107 TRẦN THỊ NHƯỢNG 23/02/2000 Nữ 132410403 THV.M.107 THPT_126 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

108 VÀNG THỊ PHẠN 16/01/1999 Nữ 073548619 THV.M.108 THPT_35 05 Sở GD&ĐT Hà Giang

109 CÙ THỊ THU PHƯƠNG 09/10/2000 Nữ 132379686 THV.M.109 THPT_5 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

110 NGUYỄN THU PHƯƠNG 16/02/2000 Nữ 132443449 THV.M.110 THPT_119 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

111 TRẦN THỊ PHƯƠNG 29/05/2000 Nữ 132432977 THV.M.111 THPT_137 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

112 TRỊNH THỊ NHƯ QUỲNH 03/01/2000 Nữ 132377107 THV.M.112 THPT_8 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

113 TRẦN THỊ THÚY QUỲNH 07/05/2000 Nữ 132383542 THV.M.113 THPT_107 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

114 LƯƠNG THỊ QUỲNH 27/10/2000 Nữ 073501122 THV.M.114 THPT_147 05 Sở GD&ĐT Hà Giang

115 KHANG THỊ SU 08/11/2000 Nữ 061103621 THV.M.115 THPT_136 13 Sở GD&ĐT Yên Bái

116 TẨN LÁO TẢ 25/03/2000 Nam 045222221 THV.M.116 THPT_133 07 Sở GD&ĐT Lai Châu

117 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 03/12/2000 Nữ 132391518 THV.M.117 THPT_21 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

118 PHẠM THỊ THANH TÂM 22/10/2000 Nữ 132379777 THV.M.118 THPT_105 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

119 NGUYỄN THỊ THANH THANH 28/08/2000 Nữ 132446172 THV.M.119 THPT_61 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

120 NGUYỄN THỊ THU THẢO 26/01/2000 Nữ 132447057 THV.M.120 THPT_13 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

121 ĐÀM PHƯƠNG THẢO 28/06/2000 Nữ 132422887 THV.M.121 THPT_80 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

122 ĐỖ BẢO THOA 05/09/2000 Nữ 15006551 THV.M.122 25-VT-NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

123 ĐẶNG HƯƠNG THƠM 16/03/2000 Nữ 132386674 THV.M.123 THPT_30 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ
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124 SÈN THỊ THU 04/11/2000 Nữ 073532838 THV.M.124 THPT_27 05 Sở GD&ĐT Hà Giang

125 ĐINH THỊ HÀ THU 22/04/2000 Nữ 061143148 THV.M.125 THPT_148 13 Sở GD&ĐT Yên Bái

126 BÙI THỊ THANH THÚY 24/10/2000 Nữ 132399217 THV.M.126 THPT_109 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

127 NGUYỄN THANH THÚY 12/12/2000 Nữ 132397358 THV.M.127 THPT_116 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

128 HOÀNG THÚY THÚY 17/11/2000 Nữ 132403754 THV.M.128 THPT_131 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

129 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY 25/10/2000 Nữ 132447620 THV.M.129 THPT_132 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

130 HÀ THỊ THÂN THƯƠNG 25/07/2000 Nữ 132383600 THV.M.130 THPT_29 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

131 HOÀNG THỊ THÂN THƯƠNG 05/09/2000 Nữ 132434383 THV.M.131 THPT_39 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

132 PHẠM THỊ THƯƠNG 24/05/2000 Nữ 132448921 THV.M.132 THPT_97 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

133 LÊ THỊ THUỲ TRANG 15/08/2018 Nữ 71052371 THV.M.133 26-VT-NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

134 NGUYỄN MAI THƯƠNG 03/05/2000 Nữ 132414811 THV.M.134 THPT_115 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

135 NGUYỄN THUỲ TRANG 09/09/2000 Nữ 132407909 THV.M.135 THPT_41 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

136 NGUYỄN THỊ TRANG 12/02/2000 Nữ 061087734 THV.M.136 THPT_59 13 Sở GD&ĐT Yên Bái

137 ĐỖ THU TRANG 12/12/2000 Nữ 132429881 THV.M.137 THPT_98 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

138 ĐÀO HUYỀN TRANG 11/11/2000 Nữ 132407887 THV.M.138 THPT_111 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

139 DƯƠNG THỊ THU TRANG 29/08/2000 Nữ 132437359 THV.M.139 THPT_120 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

140 PHẠM THỊ THU TRANG 10/10/2000 Nữ 026300003245 THV.M.140 THPT_134 16 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

141 BÙI THỊ HUYỀN TRANG 16/07/2000 Nữ 132339845 THV.M.141 THPT_135 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

142 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 03/12/2000 Nữ 061112877 THV.M.142 THPT_139 13 Sở GD&ĐT Yên Bái

143 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 02/04/2000 Nữ 132413910 THV.M.143 27-VT-NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

144 PHÙNG MÙI VIỆN 16/01/2000 Nữ 073478748 THV.M.144 THPT_50 05 Sở GD&ĐT Hà Giang

145 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 01/05/2000 Nữ 132398302 THV.M.145 THPT_81 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

146 LÊ HẢI YẾN 25/10/2000 Nữ 132417085 THV.M.146 28-VT-NK 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

147 NGUYỄN HẢI YẾN 25/04/2000 Nữ 132391515 THV.M.147 THPT_15 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ

148 TRẦN THỊ MINH YẾN 22/09/2000 Nữ 132387185 THV.M.148 THPT_125 15 Sở GD&ĐT Phú Thọ
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